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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 44/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 

của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 49/2008/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2008/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở 

Công Thương thành phố; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 53/2008/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ñổi tên Sở Giao thông - Công chính thành Sở Giao thông 

vận tải thành phố; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 55/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa 

và Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 70/2008/Qð-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thành lập Viện Nghiên cứu phát triển thành phố; 

Xét ñề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố tại Tờ 

trình số 104/TTr-PCLB ngày 21 tháng 5 năm 2009, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành 

phố Hồ Chí Minh, như sau: 

1. ðổi tên Sở Giao thông - Công chính thành phố thành Sở Giao thông vận tải 

thành phố và Sở Bưu chính - Viễn thông thành phố thành Sở Thông tin và Truyền 

thông thành phố trong Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-

UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. ðiều 14 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

a) Khoản 1: 

“1. Tin báo, cảnh báo và biện pháp chỉ ñạo ứng phó với lũ, bão, áp thấp nhiệt 

ñới do Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố tiếp nhận từ các cơ 

quan Trung ương (ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ hoặc Trung tâm Dự báo 

Khí tượng Thủy văn Trung ương…” 

b) ðoạn cuối khoản 3: 

“ðối với thông tin, cảnh báo sạt lở ñất, ngập úng khu vực nội thành, Thường 

trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận 

tải thành phố, Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước thành phố ñể thực 

hiện theo quy ñịnh.” 

3. Khoản 7 ðiều 29 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“7. Các quận nội thành, các khu vực ñã ñô thị hóa thuộc huyện, quận ven phối 

hợp với Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước thành phố, ngành giao 

thông vận tải (các Khu Quản lý giao thông ñô thị) tích cực tổ chức triển khai chương 

trình chống úng ngập nội thị trong mùa mưa, mùa triều cường…” 

4. Khoản 1 ðiều 30 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“1. Phối hợp với các phòng - ban chức năng thuộc quận - huyện thực hiện các 

nhiệm vụ tại ðiều 29 Quy ñịnh này; những vấn ñề vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân 

dân các phường - xã - thị trấn báo ngay bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân quận - 

huyện chỉ ñạo giải quyết.” 
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5. Khoản 8 ðiều 32 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“8. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố, Trung tâm ðiều hành chương 

trình chống ngập nước thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc thành phố, các sở - ngành liên quan, Viện Khoa học Thủy lợi miền 

Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Ủy ban nhân dân các quận - huyện 

nghiên cứu và tổ chức thực hiện: quy hoạch thủy lợi, quy hoạch chỉnh trị sông bị sạt 

lở, quy hoạch ñê bao, ñê biển, khu neo ñậu tàu, thuyền tránh, trú bão, sóng thần…” 

6. Ghép ðiều 45 vào ðiều 43: 

“ðiều 43. Sở Công Thương thành phố 

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện trước mùa mưa bão hàng 

năm có kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân ở những 

vùng có khả năng gián ñoạn giao thông thủy nếu xảy ra lụt, bão, thiên tai (ñặc biệt là 

xã ñảo Thạnh An, huyện Cần Giờ); phối hợp với chính quyền ñịa phương các cấp 

thực hiện tốt công tác dự phòng tại chỗ (từ tháng 9 ñến tháng 12) số lượng lương 

thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết ñể ñủ cung cấp cho nhân dân trong khu 

vực, ñịa bàn có nguy cơ bị cô lập do lụt, bão, thiên tai sử dụng với thời gian tối thiểu 

là 07 ngày. 

2. Trong thời gian xảy ra lụt, bão, thiên tai và giai ñoạn khắc phục hậu quả phải 

có biện pháp quản lý lưu thông hàng hóa, ñiều hòa thị trường ñặc biệt là lương thực, 

nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng…, kiên quyết xử lý các hành vi ñầu cơ, nâng giá, 

lủng ñoạn thị trường, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật của 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên ñịa bàn thành phố. 

3. Lập danh sách các ñơn vị quan trọng sử dụng ñiện theo thứ tự ưu tiên ñể ñảm 

bảo cung cấp ñiện (căn cứ vào tầm quan trọng về chính trị, xã hội, an ninh, quốc 

phòng) trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt như cơ quan của ðảng, cơ quan 

chỉ huy, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc, các trạm bơm chống ngập, ñập, cống 

ngăn triều, tiêu thoát nước… 

4. Yêu cầu các ñơn vị ñiện lực trên ñịa bàn thành phố phối hợp với các lực 

lượng cứu hộ, cứu nạn, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, các 

ñơn vị vũ trang… khẩn trương khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, cháy, nổ… ñể 

hạn chế thiệt hại các trang thiết bị ñiện, công trình ñiện lực và khẩn trương khắc phục 

sự cố mất ñiện, ñảm bảo cung cấp ñiện ổn ñịnh, liên tục.” 
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7. Bổ sung ñiều khoản quy ñịnh trách nhiệm của Trung tâm ðiều hành chương 

trình chống ngập nước thành phố tại ðiều 45 Mục 2 Chương V Quy ñịnh ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tại thành phố Hồ Chí Minh, như sau: 

“ðiều 45. Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước thành phố 

1. Chủ trì và phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và ñơn vị liên 

quan triển khai thực hiện, ñồng thời kiểm tra tiến ñộ các chương trình, dự án chống 

ngập ñể giải quyết tình trạng ngập nước trên ñịa bàn thành phố có hiệu quả. 

2. ðánh giá nguyên nhân ngập nước trên ñịa bàn thành phố và tham mưu, ñề 

xuất các giải pháp quản lý, phòng chống, khắc phục trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thành phố nghiên cứu, cập nhật, ñề xuất các tiêu chuẩn thoát nước, phương 

pháp xác ñịnh chỉ giới bảo vệ sông, kênh, rạch, luồng lạch sông, rạch, quy ñịnh kỹ 

thuật nạo vét làm cơ sở thống nhất trong thiết kế, kiểm tra, thực hiện các dự án tiêu 

thoát nước trên ñịa bàn thành phố.” 

8. ðiều 46 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“ðiều 46. Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố 

Chủ trì xây dựng quy hoạch tiêu, thoát nước toàn thành phố; phối hợp với các sở 

- ngành liên quan chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, lập quy hoạch tiêu, 

thoát nước của các quận - huyện; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố, 

Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thành phố, các sở - ngành liên quan và quận - huyện lập và thực 

hiện quy hoạch ñiều chỉnh các sông, rạch bị sạt lở và bồi lắng.” 

9. Khoản 4 ðiều 47 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“4. Cùng Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố, Sở Tài chính thành phố chủ trì phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Sở Giao thông vận tải 

thành phố, Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước thành phố, sở - 

ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiên cứu, ñề xuất trình Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành chế ñộ, chính sách ñẩy nhanh tiến ñộ gia cố, sửa 

chữa, nâng cấp, ñầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão, thủy lợi, tiêu, thoát 
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nước, kè (sông, biển) ñáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống lụt, bão, 

thiên tai trên ñịa bàn thành phố.” 

10. Tiêu ñề của ðiều 53 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“ðiều 53. ðài Truyền hình thành phố, ðài Tiếng nói nhân dân thành phố, các cơ 

quan thông tấn báo chí thành phố” 

11. Ghép ðiều 56 vào ðiều 55: 

“ðiều 55. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức ñể nhân dân ý thức và 

có trách nhiệm với việc phòng, chống lụt, bão, thiên tai. Phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện kiểm tra, tháo dỡ các pa nô, biển quảng cáo, áp phích không an 

toàn, hư hỏng có nguy cơ gãy ñổ, gây tai nạn. 

2. Phối hợp với sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện lập chương trình, 

kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ñể tổ chức thực hiện việc ñào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình ñộ chuyên môn, kỹ năng bơi, lặn, cứu người bị nạn 

trên sông, trên biển cho cán bộ, công chức, chuyên viên làm công tác phòng, chống 

lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ở các cấp, các ngành. 

3. Chủ trì triển khai các cuộc vận ñộng, phát ñộng nhân dân trên ñịa bàn thành 

phố kỹ năng bơi (lội), ñặc biệt là ñối với học sinh, sinh viên, người thường xuyên tiếp 

xúc, hoạt ñộng, hành nghề trên sông, biển ñể mọi người dân biết tự cứu mình, cứu 

người khác bị nạn trước khi lực lượng cứu hộ ñến cứu. 

4. Phối hợp với chính quyền ñịa phương và các doanh nghiệp thực hiện xây 

dựng kế hoạch, phương án và tổ chức quản lý các ñiểm du lịch, khu du lịch, tuyến du 

lịch phù hợp với ñặc ñiểm lũ, lụt, bão, áp thấp nhiệt ñới, triều cường và có nguy cơ 

ñộng ñất, sóng thần ở từng ñịa phương ñể bảo ñảm an toàn cho người và cơ sở vật 

chất của ngành khi sự cố thiên tai xảy ra. 

5. Phối hợp với chính quyền ñịa phương và theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống lụt, bão thành phố có những phương án cụ thể ñảm bảo an toàn cho du 

khách, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành du lịch tại các khách sạn, nhà 

nghỉ, ñiểm du lịch, khu du lịch và các tuyến du lịch khi xảy ra lũ, lụt, bão, thiên tai, 

ñộng ñất, sóng thần.” 

12. Bổ sung ñiều khoản quy ñịnh trách nhiệm của Hội Chữ thập ñỏ thành phố tại 

ðiều 56 Mục 2 Chương V Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-
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UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác 

phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh, như 

sau: 

“ðiều 56. Hội Chữ thập ñỏ thành phố 

1. Thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích do 

lụt, bão, thiên tai.  

2. Phối hợp với Sở Y tế thành phố, các bệnh viện,- Trung tâm Y tế Dự phòng 

thành phố và quận - huyện, Trạm Y tế các phường - xã - thị trấn tổ chức sơ cấp cứu, 

giúp ñỡ, cứu trợ kịp thời các nạn nhân thiên tai; vệ sinh phòng dịch, bảo vệ môi 

trường và khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai gây ra.” 

13. ðiều 59 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“ðiều 59. Viện Nghiên cứu phát triển thành phố 

1. Phối hợp và tham gia xây dựng quy hoạch, chính sách, chương trình phòng, 

chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với ñịnh hướng, chiến lược, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, môi trường ñô thị của thành phố. 

2. Phối hợp với Sở Nội vụ thành phố, sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện nghiên cứu nguồn nhân lực, nhân tố phát triển khác phục vụ cho 

công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn thành phố. 

3. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố, Trung tâm ðiều hành chương 

trình chống ngập nước thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, 

sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiên cứu và ñề xuất các 

giải pháp chống ngập nước do mưa, triều cường và xả lũ ở thượng nguồn trên ñịa bàn 

thành phố.” 

14. ðiều 63 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“ðiều 63. Kế hoạch ñầu tư cho chương trình, dự án, công tác phòng, chống lụt, 

bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

1. Hàng năm, việc lập dự toán chi cho việc mua sắm phương tiện, trang thiết bị, 

xây dựng công trình, hoạt ñộng quản lý ñiều hành công tác phòng, chống lụt, bão, 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các sở - ngành, quận - huyện ñược tổng hợp cùng với 

việc lập dự toán chi ngân sách nhà nước ñề xuất Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố, 

Sở Tài chính thành phố ñể tổng hợp, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, 
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chống lụt, bão thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố, Trung tâm ðiều hành 

chương trình chống ngập nước thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trình Ủy 

ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Phân công, phối hợp trình các dự án, công trình do Ủy ban nhân dân các quận 

- huyện ñề xuất: 

a) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố phối hợp với Sở 

Kế hoạch và ðầu tư thành phố, Sở Tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân các quận 

- huyện trình: dự án ñầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình phòng, chống lụt, bão; bờ 

bao - ñê bao kết hợp giao thông nông thôn, thủy lợi kết hợp với phòng, chống lụt, 

bão; dự án di dời dân (sống trong vùng sạt lở ven sông, ven biển, vùng thấp trũng, 

rừng phòng hộ); kinh phí tập huấn, diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn 

từ nguồn ngân sách thành phố và Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố. 

b) Sở Giao thông vận tải thành phố phối hợp với Trung tâm ðiều hành chương 

trình chống ngập nước thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trình: dự án ñầu 

tư tiêu thoát nước khu vực nội thị (xây dựng mới, sửa chữa, nạo vét); ñối với kè 

chống sạt lở (trên các ñoạn, tuyến sông, kênh không có ñê bao), nâng cấp ñường giao 

thông kết hợp với chống triều cường tại huyện, quận ven từ ngân sách thành phố giao 

Sở Giao thông vận tải thành phố phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, 

chống lụt, bão thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

c) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố phối hợp với Sở 

Kế hoạch và ðầu tư thành phố, Sở Tài chính thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành 

phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trình: dự án ñầu tư phương tiện, trang thiết 

bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ từ nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và ngân 

sách thành phố.” 

15. ðiểm b khoản 2 ðiều 67 ñược sửa ñổi, bổ sung: 

“b) Cấp quận - huyện do Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão  thành 

phố thẩm tra, ủy quyền cho Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành 

phố kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố phê 

duyệt. Riêng kế hoạch, phương án tiêu thoát nước, chống úng ngập của các quận nội 

thành tham khảo ý kiến của Sở Giao thông vận tải thành phố, Trung tâm ðiều hành 

chương trình chống ngập nước thành phố trước khi phê duyệt.” 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban 

- ngành thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố, Giám ñốc 

các doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn thành phố, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường 

- xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
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